
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SNN&PTNT-VP Thanh Hoá, ngày        tháng  11  năm 2024 

V/v đề nghị thẩm định giá tài sản, 

trang thiết bị làm việc. 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu – 

Chi nhánh Thanh Hóa. 

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ 

dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa; 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá 

và Dịch vụ tài sản Toàn cầu – Chi nhánh Thanh Hóa thẩm định giá tài sản, trang thiết 

bị làm việc làm cơ sở để lập dự toán chi tiết cho Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể 

như sau: 

- Hàng hóa, thiết bị thẩm định giá: Tài sản, trang thiết bị làm việc (Danh mục 

thiết bị, vật tư kèm theo). 

- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự 

toán theo quy định hiện hành. 

- Thời điểm thẩm định giá: Tháng 11 năm 2024. 

- Thông tin làm hợp đồng thẩm định: 

Tên đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa. 

Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Cường, Chức vụ: Phó Giám đốc. 

Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 02373.851.118 

Tài khoản: 9527.2.1068829 tại Kho bạc nhà nước Thanh Hóa. 

Đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu – Chi 

nhánh Thanh Hóa đến Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá để thương thảo hợp 

đồng thẩm định giá./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Lưu: VP, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Cường 
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DANH MỤC TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Công văn số           /SNN&PTNT ngày     /11/2024  

của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá) 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT SL 
GHI 

CHÚ 

1 

Điều hòa NAGAKAWA NIS-C09R2T29  
Máy 9.000 hàng inverter Công suất làm lạnh kW 2.64 

(1.05~3.50) Btu/h 9,000 (3,583~11,942) Điện năng tiêu thụ: 

W870 (220~1250) 

Cường độ dòng điện: A4.0 (1.0~6.0)  

Nguồn điện: V/P/Hz220~240V /1 pha/ 50 Hz 

Hiệu suất năng lượng: Số sao 5 sao CSPF4.51 

DÀN LẠNH 

Năng suất tách ẩm: /h0.8 L 

Lưu lượng gió: /h580 m3 

Kích thước thân máy (RxCxS)mm: 790/192/275 

Khối lượng: 8 Kg 

Độ ồn: 34/29/26 dB(A) 

Độ ồn: 50 dB(A) 

Kíchthước: 712 x 459 x 276 mm 

Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas: R32/0.29 

Đường ống dẫn kính: Lỏng Ø6.35 mm  Công nghệ BLDC 

Inverter tiết kiệm đến 62% điện năng. 

- X3 hiệu quả loại bỏ vi khuẩn, khói bụi độc hại với Màng 

lọc đa năng NaFin5+. 

- Cảm biến I Feel tự động điều chỉnh hướng gió mát tới vị 

trí người dùng. 

- Chế độ tự động (Auto Mode) giúp người dùng không cần 

điều chỉnh cài đặt. 

- Hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, dễ dàng quan sát nhiệt độ. 

- Tự động chuẩn đoán phát hiện lỗi. 

- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn GoldFin, giúp bảo vệ 

máy bền bỉ. 

- Chức năng hoạt động khi ngủ Sleep, hoạt động với chế độ 

êm ái. 

- Sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R32 thân thiện môi 

trường. 

- Hẹn giờ tắt lên đến 24h. 

- Công nghệ BLDC Inverter tiết kiệm đến 62% điện năng. 

- X3 hiệu quả loại bỏ vi khuẩn, khói bụi độc hại với Màng 

lọc đa năng NaFin5+. 

- Cảm biến I Feel tự động điều chỉnh hướng gió mát tới vị 

trí người dùng. 
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- Chế độ tự động (Auto Mode) giúp người dùng không cần 

điều chỉnh cài đặt. 

- Hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, dễ dàng quan sát nhiệt độ. 

- Tự động chuẩn đoán phát hiện lỗi. 

- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn GoldFin, giúp bảo vệ 

máy bền bỉ. 

- Chức năng hoạt động khi ngủ Sleep, hoạt động với chế độ 

êm ái. 

- Sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R32 thân thiện môi 

trường. 

- Hẹn giờ tắt lên đến 24h. 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60m³) 

Độ ồn trung bình: 32/53 dB 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Loại Gas: R-32 

Có bộ: Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi  

Công nghệ làm lạnh nhanh 

Bao gồm: nhân công lắp đặt Phụ kiện Ống đồng Phi 16 = 

10M, Ống đồng Phi 10 = 10M, dây điện 20M và giá treo, át, 

Bảo ôn phụ kiện lắp đặt từng nơi. 
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Điều hòa Panasonic 9000btu CU/CS-RU9AKH-8  
Thiết kế thanh mảnh, mềm mại Khi bật chế độ Quiet từ điều 

khiển từ xa, điều hòa Panasonic giá rẻ CU/CS-RU9AKH-8 

tốc độ quạt sẽ giảm xuống mức tối thiểu để giảm tiếng ồn. 

Đây là chế độ lý tưởng khi bạn cần một môi trường yên 

tĩnh, thanh bình để nghỉ ngơi hoặc học tập. 

Máy điều hòa Panasonic CU/CS-RU9AKH-8 thuộc dòng 

máy 1 chiều lạnh có thiết kế sang trọng với những đường 

nét tinh té cùng gam màu trắng có thể dễ dàng phối hợp với 

nhiều phong cách nội thất khác nhau. 

Công suất 9000btu, chiếc điều hòa Panasonic CU/CS-

RU9AKH-8 này phù hợp lắp đặt cho những không gian có 

diện tích dưới 15m2 như phòng ngủ, phòng khách hay 

phòng làm việc nhỏ. 

Loại Gas:R-32 Bao gồm: nhân công lắp đặt Phụ kiện Ống 

đồng Phi 16 = 10M, Ống đồng Phi 10 = 10M, dây điện 20M 

và giá treo, át, Bảo ôn phụ kiện lắp đặt từng nơi 
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Máy tính bảng Samsung galaxy X516 Chính hãng 
- Màn hình: 12.4", TFT LCD 

- Camera sau: 2x 8MP- Camera trước: 12MP 

- Bộ nhớ: 128GB 

- RAM: 8GB 

- Hệ điều hành: Android   

- Knox configure ( Khởi động máy chạy Logo chủ đầu tư)  

Hỗ trợ S Pen 

Bộ 5 

 



4 

 

Mạng hỗ trợ 

2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900  

3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)  

4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), 

B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), 

B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 

4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500) 

5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), 

N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6 

N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 
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Máy tính thương hiệu Việt nam: Model CMS X-Media 

XQ5P-C86HHP chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 

17025:2017; ISO 45001: 2018; ISO/IEC 27001:2013 ; Đáp 

ứng thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông (do cơ quan có thẩm quyền 

xác nhận).Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 (bộ nhớ đệm 

18M Cache, 2.50 GHz) 

Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel® H610; 4 x DIMM 

max 128GB; Đồ họa Intel® UHD Onboard; Gigabit LAN 

controller.1x PS/2 keyboard,1x PS/2 mouse; 1x DisplayPort 

port; 1x HDMI port; 1x DVI-D port; 1x D-Sub port; 1x 

LAN (RJ45) ports; 1x Com port; 3x audio jacks; 4 x USB 

3.2 Gen1 ports (2 cổng ra sau thân máy( 1x USB 3.2 Gen1 

Type-A port,1x USB 3.2 Gen1 Type-C port , 2 cổng chờ 

trên bo mạch chủ); 8 x USB 2.0 ports (4 cổng ra sau thân 

máy, 4 cổng chờ trên bo mạch chủ); 4x SATA 6Gb/s 

connectors; 1x LPT connector; 1x COM connector; 1x 

Chassis Intrusion connector; IC 2.0 Onboard; 1x TPM 

module connector; 1 x M.2 2280/2260/2242 (Both SATA & 

x 2 PCIE mode); 1x M.2 slot with E key for WiFi (PCIe) 

module only(M2_2); 3 x PCIe; 1 x PCI; 3x đèn LED (báo 

hỏng CPU, RAM, VGA sẵn trên bo mạch chủ)"Các tính 

năng khác: 

+ Khôi phục hệ điều hành windows bằng một nút nhấn 

+ Lưu khóa bảo mật, chống sự xâm nhập trái phép. 

+ Bảo vệ linh kiện máy tính khi bị sét đánh 

+ Tăng cường tuổi thọ ổ cứng, truy xuất dữ liệu nhanh hơn. 

+ Dọn dẹp file rác để hệ thống hoạt động nhanh & tiết kiệm 

năng lượng hơn 

+ Đặt mật khẩu, thiết đặt BIOS từ xa 

+ Update Bios từ xa 

+ Điều khiển các chế độ từ xa: mở máy/ngủ đông/khởi động 

lại/ngủ/tắt máy 

+ Hiển thị thông tin máy tính, quản lý tài sản từ xa: thông 

Bộ 6 
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số, nhiệt độ, điện năng 

+ Thiết lập thời gian bật máy tính theo thời gian thực 

Bộ nhớ: 8GB DDR4 Bus 2666MhzVideo controller: Intel® 

UHD Graphics Audio: 7.1-Channel High Definition Audio 

Ethernet: Gigabit LAN controller 

Ổ cứng: SSD 512GB, Bàn phím: CMS standard chuẩn USB, 

Chuột: CMS Optical chuẩn USB 

Màn hình: CMS LED 21.5" Widescreen (kích thước màn 

hình: 21.5"; Độ phân giải: 1920 x 1080; Độ tương phản 

động: 180.000.000: 1; Cường độ sáng: 250 CD/m2; Cổng 

kết nối: VGA + HDMI; Thời gian đáp ứng 1ms, tốc độ làm 

mới: 100hz; Góc nhìn (dọc/ ngang): 1780/ 1780) 

Vỏ máy và nguồn: CMS Slim w/250W (1x Audio; 1x Mic, 

2x USB 3.0, khe cắm thẻ nhớ (1x SD; 1x Micro SD) 

Cảnh báo mở thùng máy thông qua phần mềm điều khiển 

trên máy tính: 

- Sử dụng phần mềm cài đặt trong máy tính để gửi thông 

báo qua thư điện tử đến người quản trị được khai báo trong 

hệ thống. 

- Khi có điện thùng máy tính bị mở ra : Phần mềm sẽ thông 

qua mạng internet để gửi thư đến người quản trị (đã được 

khai báo trong phần mềm). 

- Khi mất điện mà thân máy tính bị mở ra rồi đóng lại (hệ 

thống vẫn lưu lại log) khi có điện trở lại, truy nhập vào hệ 

điều hành hệ thống thông qua phần mềm vẫn sẽ gửi thư 

cảnh báo thân máy tính bị mở. 

5 

Máy vi tính xách tay: HP G9 1235U/8GD4/512GSSD 

/14.0FHD/Wlac/BT4.2/3C41WHr/W11SL 

Bộ lưu trữ Trong 512 GB PCIe® NVMe™ SSD 

Bộ nhớ 8 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8 GB), Bộ nhớ đệm bộ 

xử lý 12 MB L3 

Bộ nhớ và bộ lưu trữ 8 GB memory; 512 GB SSD storage 

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235U (up to 4.4 GHz with 

Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 

12 threads) 

Các cổng 2 cổng SuperSpeed USB Type-A có tốc độ truyền 

tín hiệu 5Gbps; 1 cổng SuperSpeed USB Type-C® có tốc 

độ truyền tín hiệu 5Gbps; 1 

RJ-45; 1 cổng kết hợp tai nghe/micrô; 1 cổng HDMI 1.4b; 1 

Nguồn AC 

Chức năng âm thanh Loa âm thanh nổi kép, dàn micrô kép 

Dải màu 45% NTSC 

Dòng bộ xử lý 12th Generation Intel® Core™ i5 processor 

Đồ họa IntegratedĐồ họa (tích hợp) Intel® Iris® Xᵉ 

GraphicsĐộ sáng 250 nits 

Cái 1 
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Được chứng nhận Energy Star ENERGY STAR® certified 

Ghi chú card đồ họa tích hợp Intel® Iris® Xᵉ Graphics 

capabilities require system to be configured with Intel® 

Core™ i5 or i7 processors and dual channel memory. 

Intel® Iris® Xᶱ Graphics with Intel® Core™ i5 or i7 

processors and single channel memory will only function as 

Intel® UHD Graphics. 

cổng Cáp HDMI được bán riêng. nhớ tiêu chuẩn Transfer 

rates up to 3200 MT/s. 

Hệ điều hành Windows 10 Home Single Language – HP 

recommends Windows 11 Pro for business 

Khe Bộ nhớ 2 cổng SODIMM 

Không dây Realtek Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 5.3 

wireless card (supporting gigabit data rate) 

Kích cỡ màn hình (đường chéo) 35,6 cm (14") 
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Máy in Canon LBP246dw  
Loại máy: Máy in laser trắng đen 

Chức năng: In 2 mặt, in mạng lan - wifi 

Khổ giấy in: Tối đa A4 

Tốc độ in: tối đa 40 trang/phút 

Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi 

Bộ nhớ ram: 1GB 

Khay giấy: 250 tờ x 1 khay. Khay tay: 100 tờ 

Ngôn ngữ in: UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ 

Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 

802.11b/g/n 

Chức năng đặc biệt: màn hình LCD 5 dòng, in 2 mặt tự 

động, in mạng lan, in mạng wifi 

Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 4.000 trang 

Kích thước: 399 x 373 x 249 mm 

Trọng lượng: 8,7 kg 

Mực in sử dụng: Cartridge 070  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 5 
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Tủ sắt để tài liệu Tủ tài liệu HP1960-3BK 3 khoang, trong 

đó gồm khoang 2 cánh khung kính để tài liệu và 1 khoang 

cánh dài treo áo, phía dưới có khoang 2 cánh mở, bên trong 

có đợt gỗ 

Cái 1 
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Bàn làm việc The One HR120HL gỗ Melamine Yếm bàn 

chia 2 tấm liên kết bằng trụ inox. 

Bàn đi cùng hộc liền. Lắp đặt tại nơi sử dụng. 

Cái 2 
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Ổ cứng SSD 128Gb 

Dung lượng: 128GB 

- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 550MB/s / 450MB/s 

- Kích thước: 2.5Inch 

- Chuẩn giao tiếp: Santa 30 

Cái 15 
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Máy photocopy: Konica minolta Bizhub 361i:  

Tính Năng: Copy - In mạng - Scan màu 

Màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch, cảm ứng đa điểm 

tích hợp sẵn trình duyệt web. 

Bộ nhớ Ram 8 GB; dung lượng lưu trữ 256 GB (SSD)/1TB 

SSD 

Tốc độ sao chụp/in 36 trang A4/phút 

Tốc độ quét Đen trắng/màu, một mặt: 80/ 80 trang/phútĐen 

trắng/màu, hai mặt: 37/ 37 trang/phút 

Tính năng quét: Scan-to-email (Scan-to-Me); Scan-to-SMB 

(Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; 

Scan-to-WebDAV;  Scan-to-URL; TWAIN scan 

Thời gian khởi động: 11 giây 

Trữ lượng giấy (chuẩn): 1.150 tờ, trong đó:02 khay gầm x 

500 tờ01 khay tay x 150 tờ 

Khay giấy đầu vào:A6-A3; khổ tùy chỉnh; 52-256 g/m²A5-

SRA3; khổ tùy chỉnh; 52-256 g/m² 

Khay tay :A6-SRA3; khổ giấy tùy chọn, banner , 60-300 gsm 

Độ phân giải in: 1,800 (tương đương) x 600 dpi; 1200 x 

1200 dpi 

Thời gian cho bản in đầu tiên (A4) 4,6 giây 

Ngôn ngữ in: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 ( CPSI 

3016); XPS 

Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử: Có sẵn 

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động: Dung lượng 100 tờ  

Bộ đảo mặt bản sao: Có sẵn 

Kích thước giấy hỗ trợ: A6-SRA3, khổ giấy tùy chọn, khổ 

giấy dài banner ( tối đa 1,200 x 297 mm). 

Chức năng chống virus tích hợp trên máy MFP. Chọn Thêm 

Công nghệ mực: Polymerised toner. 

Kích thước hệ thống: [ R x S x C ] 615 x 688 x 779 mm 

Điện năng tiêu thụ: 220 - 240V/50/60 Hz, thấp hơn 1,58 

KW 

Tỷ lệ phóng thu: 25-400% trong 0.1% bước; Tự động thu 

phóng  

Số lượng bản copy tối đa: Từ 1 đến 9999 

Cái 1 
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